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CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO
Được thành lập từ năm 1999, lĩnh vực sản xuất Dây cáp 
điện phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Trong 
những năm qua với nỗ lực không ngừng đã phát triển 
nhanh chóng và trở thành một trong những nhà sản xuất 
chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam về Dây cáp điện 
mang thương hiệu LION và DAPHACO.

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sản xuất cáp điện với 
đa dạng sản phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trong 
nước và ngoài nước. Nhiều sản phẩm đã được chứng 
nhận bởi các phòng thử nghiệm độc lập trong nước và 
quốc tế như UL, TUV Rheinland/Đức, SAA, Quatest 1, 
Quatest 3,...

Bên cạnh những định hướng đúng đắn, với nguồn nhân 
lực có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thì sự 
đầu tư thiết bị và công nghệ đã góp phần tạo nên sự phát 
triển vượt bậc của DAPHACO.

Nhà máy sản xuất DAPHACO sở hữu máy móc công nghệ 
Châu Âu như Niehoff (Đức), SAMP (Ý), SETIC, POURTIER 
(Pháp), DUNST và CEECO (Áo)… và các nước phát triển 
trong khu vực như PIONEER, YASIH (Đài Loan)…

Sản phẩm được sản xuất và thử nghiệm phù hợp theo các 
tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN, các tiêu chuẩn Quốc Tế IEC, 
BS EN, JIS, AS/NZS, UL... với Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng 
ISO 9001 luôn cho ra các sản phẩm có chất lượng cao và 
ổn định.

DAPHACO áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 
2015, Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015, Hệ 
thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động ISO 
45001:2018, Phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 
17025:2017, Hệ thống quản lý ERP trong sản xuất kinh 
doanh.

Hơn 25 năm phát triển, thương hiệu LION và DAPHACO đã 
được sự tin tưởng của quý khách hàng, đối tác trong và 
ngoài nước. Công ty đã được trao các chứng chỉ, giải 
thưởng quốc gia và Quốc tế. 

Hiện tại, DAPHACO đã và đang tiếp tục mở rộng hoạt 
động kinh doanh với mạng lưới phân phối rộng khắp toàn 
quốc trên 200 Đại lý và hợp tác xuất khẩu sang các nước 
như Úc, Myanmar, Campuchia, Lào,...

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY DAPHACO:
Tất cả các dòng sản phẩm Dây cáp điện hạ thế:
- Dây điện dân dụng.
- Dây cáp điện bọc nhựa LSZH (ít khói, không Halogen)
- Dây cáp điện không chứa kim loại nặng, phù hợp RoHS.
- Cáp điện lực hạ thế ruột đồng.
- Cáp Chậm cháy, Chống cháy.
- Cáp điều khiển.
- Cáp điện lực ruột nhôm.
- Cáp bọc nylon.
- Dây Đồng trần, Nhôm trần.
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 DÂY ĐÔI MỀM (DÂY SÚP): RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC 

1  DPC-ĐÔI 16T  300V  UL 62  mét  4,690  5,065 

2  DPC-ĐÔI 24T  300V  JIS C3306  mét  6,480  6,998 

3  DPC-ĐÔI 32T  300V  JIS C3306  mét  8,980  9,698 

4  DPC-ĐÔI 30T  300V  JIS C3306  mét  13,100  14,148 

5  DPC-ĐÔI 50T  300V  JIS C3306  mét  20,770  22,432 

 DÂY ĐÔI MỀM OVAL DẸP: RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BẢO VỆ PVC (Cu/PVC/PVC) 

1  DPC-DEP 1.5  300V  UL 62  mét  10,520  11,362 

2  DPC-DEP 2.5  300V  UL 62  mét  16,250  17,550 

3  DPC-DEP 4.0  300V  JIS C3306  mét  23,810  25,715 

4  DPC-DEP 6.0  300/500V  TCVN 6610  mét  40,370  43,600 

 DÂY CÁP PHA MỀM 2 LÕI: RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BẢO VỆ PVC (Cu/PVC/PVC) 

1  DPC-FA 2X1.0  300/500V  TCVN 6610  mét  9,510  10,271 

2  DPC-FA 2X1.5  300V  UL 62  mét  13,430  14,504 

3  DPC-FA 2X2.5  300V  UL 62  mét  19,230  20,768 

4  DPC-FA 2X4.0  300V  UL 62  mét  26,640  28,771 

5  DPC-FA 2X6.0  300V  UL 62  mét  41,320  44,626 

 DÂY CÁP PHA MỀM 3 LÕI: RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BẢO VỆ PVC (Cu/PVC/PVC) 

1  DPC-FA 3X1.5  300V  UL 62  mét  18,080  19,526 

2  DPC-FA 3X2.5  300V  UL 62  mét  26,530  28,652 

3  DPC-FA 3X4.0  300V  UL 62  mét  36,480  39,398 

4  DPC-FA 3X6.0  300V  UL 62  mét  56,610  61,139 

 DÂY CÁP PHA MỀM 4 LÕI: RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BẢO VỆ PVC (Cu/PVC/PVC) 

1  DPC-FA 4X1.5  300V  UL 62  mét  22,260  24,041 

2  DPC-FA 4X2.5  300V  UL 62  mét  33,590  36,277 

3  DPC-FA 4X4.0  300V  UL 62  mét  46,780  50,522 

4  DPC-FA 4X6.0  300V  UL 62  mét  72,320  78,106 

GIÁ BÁN DÂY CÁP ĐIỆN
THƯƠNG HIỆU DAPHACO

(Áp dụng từ ngày: 10/03/2026)
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 CÁP ĐIỆN LỰC 1 LÕI: RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC (Cu/PVC) 

1  DPC-CAP 1.0  0.6/1kV  AS/NZS 5000.1  mét  4,750  5,130 

2  DPC-CAP 1.5  0.6/1kV  AS/NZS 5000.1  mét  5,740  6,199 

3  DPC-CAP 2.0  0.6/1kV  AS/NZS 5000.1  mét  8,340  9,007 

4  DPC-CAP 2.5  600V  JIS C3307  mét  10,620  11,470 

5  DPC-CAP 3.0  0.6/1kV  AS/NZS 5000.1  mét  12,950  13,986 

6  DPC-CAP 4.0  600V  JIS C3307  mét  17,050  18,414 

7  DPC-CAP 6.0  0.6/1kV  AS/NZS 5000.1  mét  22,090  23,857 

 CÁP DUPLEX: RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC (Cu/PVC) 

1  DPC-DUPLEX 8.0  600V  JIS C3307  mét  57,230  61,808 

2  DPC-DUPLEX 11  600V  JIS C3307  mét  79,460  85,817 

3  DPC-DUPLEX 14  0.6/1kV  AS/NZS 5000.1  mét  100,530  108,572 

4  DPC-DUPLEX 16  600V  JIS C3307  mét  133,630  144,320 

 DÂY CÁP HÀN 

1  DPC- CH 16  450/750V  IEC 60245-6  mét  87,530  94,532 

2  DPC- CH 25  450/750V  IEC 60245-6  mét  127,670  137,884 

3  DPC- CH 35  450/750V  IEC 60245-6  mét  176,150  190,242 

4  DPC- CH 50  450/750V  IEC 60245-6  mét  248,260  268,121 

5  DPC- CH 70  450/750V  IEC 60245-6  mét  348,630  376,520 

6  DPC- CH 95  450/750V  IEC 60245-6  mét  470,330  507,956 

- Thuế giá trị gia tăng 8%. 
- Sản phẩm được sản xuất theo Hệ thống Quản lý Chất lượng đạt chuẩn 
ISO 9001:2015. 
- Ngoài những sản phẩm trên, Công ty còn có thể sản xuất các sản phẩm 
theo quy cách và tiêu chuẩn riêng của Quý khách hàng.

DAPHACO, Ngày 10/03/2026

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐÀO QUANG HUY
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Web: daphaco.com

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO
ĐC: 128 Đường Tân Thới Nhất 08, Phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM
ĐT: 028 3719 1177  -  Web: daphaco.com  -  Email: info@daphaco.com


